
CHỦ ĐỀ 7: PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BÀI 11: KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT

Câu 1: Người bị xử phạt hành chính do không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông là biểu hiện
đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. B. Tính quy phạm phổ biến
C. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. D. Tính quyền lực bắt buộc chung.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai khi noi về vai tro của pháp luật?
A. nhà nước quan lí xa hội chủ yếu băng pháp luật.
B. pháp luật đươc đam bao băng sức mạnh của nhà nước.
C. quan lí xa hội băng pháp luật đam bao tính công băng dân chủ.
D. pháp luật là phương tiện duy nhất để nhà nước quan lí xa hội.

Câu 3: Nội dung của văn ban luật cấp dưới không đươc trái với nội dung của văn ban luật cấp trên là thể hiện
A. tính bắt buộc chung. B. quy phạm phổ biến.
C. tính xác định chặt chẽ về hình thức. D. tính cưỡng chế.

Câu 4: Pháp luật đươc đam bao thực hiện băng
A. quyền lực nhà nước. B. quyền lực nhân dân. C. quyền lực xa hội. D. quyền lực chính trị.

Câu 5: Chị P và anh K yêu nhau và muốn kết hôn, nhưng bố chị P lại muốn chị kết hôn với người khác nên đa
can trở việc kết hôn của chị. Thuyết phục bố không đươc, chị P phai viện dẫn điểm b khoan 1 Điều 8 Luật Hôn
nhân và gia đình năm 2014, theo đo “Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định” thì bố chị mới đồng ý để
hai người kết hôn với nhau. Trong trường hơp này, pháp luật đa thể hiện vai tro nào dưới đây đối với công dân?
A. Là phương tiện để mọi người đấu tranh trong những trường hơp cần thiết.
B. Là yếu tố liên quan đến cuộc sống gia đình.
C. Là yếu tố điều chỉnh suy nghĩ của mọi người.
D. Là phương tiện để công dân bao vệ quyền và lơi ích hơp pháp của mình.

Câu 6: Vào giờ tan học T thấy một canh sát giao thông yêu cầu bốn học sinh đang đi xe đạp phai dừng lại vì các
em đa đi vào đường ngươc chiều. Hai học sinh lớp 12 bị canh sát giao thông phạt tiền với mức mỗi người là
100.000 đồng. Hai học sinh lớp 9 (14 tuổi) thì không bị phạt tiền mà chỉ phạt canh cáo. Việc xử phạt của canh
sát giao thông thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật
A. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

Câu 7: Việc nhà nước ban hành các quy phạm pháp luật đươc áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất ca mọi
người là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính chặt chẽ về hình thức. D. Tính kỉ luật và nghiêm minh.
Câu 8: Nội dung của văn ban do cơ quan cấp dưới ban hành không đươc trái với nội dung văn ban do cơ quan
cấp trên ban hành là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính xác định cụ thể về mặt nội dung. B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung. D. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật.
Câu 9: Vai tro của pháp luật đối với công dân đươc thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Bao vệ tất ca các lơi ích của công dân. B. Bao vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân.
C. Bao vệ mọi lơi ích tuyệt đối của công dân. D. Bao vệ quyền và lơi ích hơp pháp của công dân.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai khi noi về vai tro của pháp luật?
A. Nhà nước quan lí xa hội chủ yếu băng pháp luật.
B. Pháp luật là phương tiện duy nhất để Nhà nước quan lí xa hội.
C. Quan lí xa hội băng pháp luật đam bao tính công băng, dân chủ.
D. Pháp luật đươc đam bao băng sức mạnh quyền lực của Nhà nước.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng khi tra lời câu hỏi tại sao nhà nước quan lí xa hội băng pháp luật?
A. Để đam bao quyền tự do cơ ban của công dân.
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B. Đây là phương pháp quan lí dân chủ và hiệu qua nhất.
C. Quan lí xa hội băng pháp luật đam bao tính công băng dân chủ.
D. Đây là phương pháp quan lí cố định và bất biến.
Câu 12: Công trình xây dựng K không tuân thủ các quy định về an toàn lao động nên đa xay ra sự cố sập giàn
giáo làm ba công nhân tử vong. Cơ quan Canh sát điều tra quận X, nơi xay ra vụ tai nạn trên đa khởi tố hình sự
đối với chủ đầu tư công trình K. Việc làm của Canh sát quận X đa thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp
luật?
A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. B. Tính nghiêm khắc của pháp luật.
C. Tính đặc thù về mặt nội dung. D. Tính giáo dục phổ biến pháp luật.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu 1: Chiều 19.10, Cơ quan canh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T về tội
"gây rối trật tự công cộng" theo điều 318 bộ luật Hình sự. Đồng thời, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can,
bắt tạm giam Đ là người dạy lái mô tô T về tội "sử dụng tài liệu gia của cơ quan, tổ chức" và "gây rối trật tự công
cộng" theo điều 341, 318 bộ luật Hình sự. Công an TP.HCM xác định, mặc dù không co giấy phép lái xe mô tô
hạng A2, nhưng vào tháng 9 và tháng 10.2023, T đa cùng với Đ tổ chức, thực hiện hành vi "biểu diễn" với các
động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phan cam, không mặc đồ bao hộ, năm, quỳ gối trên yên xe, tha 2 tay lái mô tô
trên đường…Các lần "biểu diễn" trên, T đều cho quay phim lại để đăng các clip lên các tài khoan cá nhân trên
nền tang mạng xa hội như TikTok và nhận đươc nhiều lươt thích. Các clip co anh hưởng xấu đến an ninh trật tự
và an toàn xa hội, anh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hoa ứng xử của giới trẻ, đặc biệt đây là tài
khoan mạng xa hội đươc hàng triệu người theo dõi. Quá trình điều tra, xe mô tô mang biển kiểm soát 59A3-
115.88 nhan hiệu BMW, thì Đ đa xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe là gia. Đ thừa nhận mặc dù biết là gia,
nhưng vì thấy xe này co giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo T 1 năm tù
nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng, tuyên phạt Đ 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng,
6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu gia của cơ quan tổ chức, tổng hơp hình phạt là 1 năm 6 tháng tù.

a)T và Đ đa co hành vi vi phạm pháp luật gây anh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng
xa hội.
b)Hội đồng xét xử xử phạt T và Đ thể hiện tính quy phạm phổ biến và tính quyền lực bắt buộc chung của
pháp luật
c)Thông qua việc xử phạt người vi phạm, pháp luật thể hiện vai tro quan lí xa hội của nhà nước.
d)T và Đ vi phạm pháp luật là do sự thiếu hiểu biết về pháp luật, hình phạt trên chính là bài học sâu sắc cho
các bị cáo.

Câu 2: Những người dân sinh sống ở huyện Long Thành cho biết, thời điểm tháng 3/2023, sân bay Long Thành
thi công goi thầu san nền cũng khiến bụi phát tán anh hưởng đến nhiều khu dân cư. Mỗi lần gio lên là bụi bay
mù trời. Nhà cửa thì đong tối ngày, đong kín mà bụi vẫn vào. Mỗi ngày xịt rửa 3 lần mà không ăn thua. Không
chỉ nhà dân, các công sở, trường học, nhà máy… nhìn từ trên cao, toàn bộ phần mái đều phủ một màu đỏ của bụi.
Như Báo điện tử Xây dựng đa phan ánh, kết qua quan trắc của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai từ
đầu mùa khô 2023 (tháng 11) đến nay cho thấy, ô nhiễm bụi khu vực thi công sân bay Long Thành vươt quy
chuẩn quy định từ 1,24-2,98 lần. Bụi bẩn đa anh hưởng rất lớn đến các khu dân cư lân cận và giao thông đi lại
của người dân. Liên quan đến tình trạng ô nhiễm bụi do quá trình thi công sân bay Long Thành giai đoạn 1, mới
đây, chủ đầu tư Tổng công ty Cang hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đơn vị đa và đang triển khai thực
hiện các biện pháp khắc phục theo ý kiến của cơ quan chức năng. ACV đa chỉ đạo tư vấn giám sát thực hiện
giám sát chặt chẽ việc vận chuyển của các phương tiện thiết bị tham gia thi công đam bao theo đúng các tuyến
đường công vụ. Các trường hơp vi phạm sẽ bị đình chỉ và không cấp phép hoạt động trên công trường.

a)Việc san lấp đất nền của sân bay Long Thành không thể hiện đúng trách nhiệm xa hội của chủ thể san xuất
b)Việc người dân phan ánh đến cơ quan chức năng thể hiện vai tro của pháp luật là bao vệ quyền và lơi ích
hơp pháp của công dân.
c)Các trường hơp vi phạm sẽ bị đình chỉ và không cấp phép hoạt động trên công trường thể hiện tính quy
phạm phổ biến và tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật.
d)Việc làm của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai và Tổng công ty hàng không Việt Nam thể hiện
vai tro quan lí xa hội của pháp luật.
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Chủ đề 8: HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Bài 18. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Câu 1: Cơ quan nào thực hiện quyền lập hiến và quyền lập pháp
A. Quốc Hội. B. Chủ tịch nước. C. Chính phủ. D. Chủ tịch nước.

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, việc Quốc hội tiến hành làm luật, xây dựng luật và ban hành những văn ban
áp dụng pháp luật là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?
A. Lập hiến. B. Lập pháp. C. Giám sát. D. Dung hoa

Câu 3: Quốc hội là cơ quan co quyền thông qua sửa đổi bổ sung Hiến Pháp, thông qua, sửa đổi, bổ sung các luật
là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?
A. Lập hiến, lập pháp. B. Giám sát tối cao.
C. Quyết định vấn đề quan trọng. D. Quan lý mọi mặt đời sống.

Câu 4: Quốc hội quyết định những chính sách cơ ban về đối nội và đối ngoại là thể hiện chức năng nào dưới đây
của Quốc hội?
A. Giám sát tối cao. B. Ban hành và sửa đổi luật.
C. Quyết định các vấn đề quan trọng. D. Quan lý nhà nước và xa hội.

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội quyết định nhiệm vụ kinh tế - xa hội, quốc phong - an ninh của
đất nước; xây dựng, cùng cố và phát triển bộ máy nhà nước là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?
A. Giám sát tối cao. B. Ban hành và sửa đổi luật.
C. Quyết định các vấn đề quan trọng. D. Quan lý nhà nước và xa hội.

Câu 6: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của
Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?
A. Bí thư Đoàn Thanh Niên. B. Tổng bí thư.
C. Chủ tịch Đang. D. Chủ tịch Nước

Câu 7: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của
Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?
A. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. B. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
C. Viện Kiểm sát nhân dân huyện. D. Viện Kiểm sát nhân dân xa.

Câu 8: Người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xa hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại,
thống lĩnh lực lương vũ trang nhân dân là
A. Chủ tịch nước. B. Chủ tịch Quốc hội. C. Thủ tướng chính phủ. D. Tổng bí thư

Câu 9:Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là
A. công bố Hiến pháp. B. công khai thu nhập.
C. công bố lịch nghỉ tết. D. Công khai ngân sách

Câu 10:Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là
A. Công bố Hiến pháp và luật, pháp lệnh. B. Công bố thông tư liên tịch, hướng dẫn.
C. Bổ nhiệm các ủy ban của Quốc hội. D.Miễn nhiệm các ủy ban Quốc hội.

Câu 11:Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là đề nghị QH bầu, miễn nhiệm, bai nhiệm
A. Chủ tịch Quốc hội. B. Thủ tướng chính phủ.
C. Tổng bí thư Đang. D. Bí thư Đoàn thanh niên.

Câu 12: Theo quy định của pháp luật, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, chủ thể nào dưới đây co thẩm quyền
công bố, bai bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh?
A. Thủ tướng chính phủ. B. Chủ tịch Quốc hội. C. Tổng bí thư. D. Chủ tịch nước.

Câu 13: Theo quy định của pháp luật, căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ thể nào dưới
đây co thẩm quyền ra lệnh tổng động viên hoặc tổng động viên cục bộ?
A. Thủ tướng chính phủ. B. Chủ tịch Quốc hội.
C. Tổng bí thư. D. Chủ tịch nước.

Câu 14: Theo quy định của pháp luật, chủ thể nào dưới đây co thẩm quyền quyết định đàm phán, kí điều ước
quốc tế?
A. Thủ tướng chính phủ. B. Chủ tịch Quốc hội.
C. Tổng bí thư. D. Chủ tịch nước.

Câu 15: Cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hoa xa hội chủ nghĩa Việt Nam là
A. Chủ tich nước. B. Quốc hội. C. Chính phủ. D. Đoàn thanh niên



Câu 16: Chính phủ nước Cộng hoa xa hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng nào dưới đây?
A. Hành pháp. B. Tư pháp. C. Lập pháp. D. Kiểm sát.

Câu 17: Việc các cơ quan chuyên môn của chính phủ đề xuất, xây dựng chính sách vĩ mô, đề xuất định hướng
phát triển kinh tế - xa hội trình Quốc hội, trình dự thao luật trước Quốc hội là thể hiện chức năng nào dưới đây
của chính phủ
A. Hành pháp. B. Tư pháp. C. Lập pháp. D. Kiểm sát.

Câu 18: Cơ quan nào ở nước ta thực hiện quyền tư pháp?
A. Quốc Hội B. Toà án nhân dân
C. Uỷ ban nhân dân D. Thủ tướng chính phủ

Câu 19: Toà án nhân dân là cơ quan xét xử của nước ta và thực hiện quyền
A. Tư pháp B. Lập pháp
C. Hành pháp D. Chỉ để xử lý dân sự

Câu 20: Theo quy định của pháp luật, việc các cơ quan tư pháp tiến hành hoạt động khởi tố bị can là đang thực
hiện chức năng nào dưới đây?
A. Thực hành quyền công tố. B. Kiểm tra hoạt động tư pháp.
C. Kiểm tra hành chính nhà nước. D. Thực hành quyền hành pháp.

Câu 21: Theo quy định của pháp luật, việc các cơ quan tư pháp tiến hành truy tố bị can ra trước toa là thực hiện
chức năng nào dưới đây?
A. Thực hành quyền công tố. B. Kiểm tra hoạt động tư pháp.
C. Kiểm tra hành chính nhà nước. D. Thực hành quyền hành pháp.

Câu 22: Khởi tố vụ án là hoạt động tư pháp của cơ quan nào dưới đây?
A. Viện kiểm sát nhân dân. B. Toa án nhân dân.
C. Ủy ban nhân dân. D. Hội đồng nhân dân.

Câu 23: Khởi tố bị can là hoạt động tư pháp của cơ quan nào dưới đây?
A. Viện kiểm sát nhân dân. B. Toa án nhân dân.
C. Ủy ban nhân dân. D. Hội đồng nhân dân.

Câu 24: Truy tố bị can ra trước toa là hoạt động tư pháp của cơ quan nào dưới đây?
A. Viện kiểm sát nhân dân. B. Toa án nhân dân.
C. Ủy ban nhân dân. D. Hội đồng nhân dân.

Câu 25: Buộc tội bị cáo và bao vệ sự buộc tội trước toa băng cách công bố ban cáo trạng là hoạt động tư pháp
của cơ quan nào dưới đây?
A. Viện kiểm sát nhân dân. B. Toa án nhân dân.
C. Ủy ban nhân dân. D. Hội đồng nhân dân.

Câu 26: Theo quy định của pháp luật, việc các cơ quan tư pháp tiến hành buộc tội bị cáo và bao vệ sự buộc tội
trước toa băng cách công bố ban cáo trạng là thực hiện chức năng nào dưới đây?
A. Thực hành quyền công tố. B. Kiểm tra hoạt động tư pháp.
C. Kiểm tra hành chính nhà nước. D. Thực hành quyền hành pháp.

Câu 27: Hội đồng nhân dân là
A. cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. B. cơ quan lanh đạo ở địa phương.
C. cơ quan hành chính ở địa phương. D. cơ quan giám sát ở địa phương.

Câu 28: Hội đồng nhân dân địa phương không quyết định vấn đề nào dưới đây của địa phương?
A. Phát triển kinh tế - xa hội. B. Đam bao an ninh – trật tự.
C. Chia tách địa giới hành chính. D. Công tác an sinh xa hội.

Câu 29: Hội đồng nhân dân địa phương không co thẩm quyền quyết định vấn đề nào dưới đây của địa phương?
A. Quan lý địa giới hành chính. B. Hướng dẫn thủ tục hành chính.
C. Điều chỉnh địa giới hành chính. D. Giám sát xử phạt hành chính.

Câu 30: HĐND gồm các đại biểu HĐND do ai bầu ra?
A. Cử tri ở địa phương bầu ra. B. Quốc hội bầu ra.
C. Chính phủ bầu ra. D. Viện kiểm sát bầu ra.

Câu 31: Hội đồng nhân dân địa phương không co thẩm quyền quyết định vấn đề nào dưới đây của địa phương?
A. Giám sát tối cao hoạt động của Quốc hội. B. Giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân.
C. Giám sát hoạt động của cơ quan hành chính. D. Giám sát vấn về an sinh xa hội tại địa bàn.

Câu 32: Cơ quan thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân là



A. Hội đồng nhân dân. B. Ủy ban nhân dân.
C. Đoàn thanh niên. D. Thường trực hội đồng nhân dân

Câu 33: Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là
A. Hội đồng nhân dân. B. Ủy ban nhân dân.
C.Mặt trận tổ quốc. D. Toa án nhân dân.

Câu 34: Hội đồng bầu cử quốc gia co nhiệm vụ chỉ đạo việc
A. giám sát hoạt động tư pháp. B. thực hiện quyền hành pháp.
C. bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. D. thực hiện quyền tư pháp.

Câu 35:Một trong những nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử quốc gia là hướng dẫn công tác
A. cai cách hành chính. B. sửa đổi Điều lệ Đang.
C. thành lập chính phủ mới. D. bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

Câu 36: Hội đồng bầu cử quốc gia không thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây?
A. Giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội. B. Hướng dẫn bầu cử Hội đồng nhân dân.
C. Kiện toàn các chức danh của Quốc hội. D. Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội.

Câu 37: Hội đồng bầu cử quốc gia không thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây khi tiến hành hoạt động bầu cử đại
biểu Quốc hội?
A. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về bầu cử. B. Chỉ đạo công tác bao vệ an ninh trong bầu cử.
C. Thực hiện chức năng tư pháp đối với Quốc hội. D. Quy định mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri.

Câu 38: Kiểm toán nhà nước là cơ quan đươc thành lập do
A. Chủ tịch nước. B. Chính phủ. C. Quốc hội. D. Viện kiểm sát.

Câu 39: Một trong những chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước đo là thực hiện kiểm toán việc quan lý
sử dụng
A. tài chính công B. nhân sự cấp cao. C. tài san cá nhân. D. tài san nước ngoài.

Câu 40.Đọc thông tin và trả lời câu hỏi
Bộ máy nhà nước là tổng thể các cơ quan Nhà nước từ Trung ương tới địa phương, đươc tổ chức, hoạt động theo
những nguyên tắc thống nhất, tạo thành cơ chế đồng bộ nhăm thực hiện nhiệm vụ, chức năng của nhà nước. Bộ
máy Nhà nước Việt Nam theo Hiến pháp bao gồm: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toa án nhân dân, Viện
Kiểm sát nhân dân, Chính quyền địa phương. Trong bộ máy Nhà nước Việt Nam, Quốc hội là cơ quan đại biểu
cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoa xa hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát
tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
Câu 1: Cơ quan nào sau đây là cơ quan chấp hành của Quốc hội?
A. Chính phủ. B. Chủ tịch nước. C. Toa án nhân dân. D. Viện kiểm sát nhân dân.
Câu 2: Chủ tich Quốc hội hiện nay là
A. Ông Vương Đình Huệ. B. Ông Nguyễn Phú Trọng.
C. Trần Thanh Mẫn D. Ông Võ Văn Thưởng.
Câu 3: Việc Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn là thực hiện chức năng nào
dưới đây của Quốc hội?
A. Thực hiện quyền lập hiến, lập pháp. B. Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
C. Giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. D. Tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu 1: Sau khi Hiến pháp năm 2013 đươc ban hành, nhiều văn ban pháp luật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đa
đươc sửa đổi, bổ sung, bai bỏ hoặc ban hành mới trong đo hàm chứa các nội dung về quyền con người, quyền
công dân… tạo thêm bước tiến mới trong đam bao quyền sở hữu tài san, quyền tự do san xuất, mọi người co
quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Quyền làm chủ của Nhân dân tiếp tục
đươc củng cố và co những bước tiến quan trọng, quyền dân chủ trực tiếp thông qua hoạt động bầu cử, ứng cử;
trưng cầu ý dân, bai miễn đại biểu dân cử; tham gia vào quan lý nhà nước.
a. Việc sửa đổi các văn ban pháp luật sau khi Hiến pháp 2013 ban hành là thể hiện đặc điểm Hiến pháp là đạo
luật cơ ban của Nhà nước.
b. Hiến pháp 2013 quy định quyền tham gia quan lý nhà nước là quyền của công dân trong lĩnh vực xa hội.
c. Quyền bầu cử, ứng cử là quyền con người đươc quy định trong Hiến pháp 2013.
d. Những văn ban quy phạm pháp luật không con phù hơp với Hiến pháp sẽ bị hủy bỏ.



Câu 2: Lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến, Hiến pháp quy định đầy đủ và phát triển thành nguyên tắc về việc
“Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước băng dân chủ trực tiếp”. Nguyên tắc này đươc thể hiện nhất quán,
xuyên suốt trong toàn bộ Hiến pháp năm 2013 từ chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ ban
của công dân đến các thiết chế trong bộ máy nhà nước. Các hình thức thể hiện dân chủ trực tiếp khá đa dạng như
trưng cầu ý dân, bầu cử, thực hiện dân chủ cơ sở. Ngoài ra, nhân dân con thực hiện quyền lực nhà nước một cách
gián tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước. Quốc hội và Hội đồng
nhân dân do nhân dân bầu lên, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đươc nhân dân trao quyền để thực
hiện quyền lực và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân là những
người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, co mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân.
a. Chức năng của Quốc hội là quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước.
b. Quốc hội là cơ quan chấp hành của Chính phủ.
c. Chức năng của hội đồng nhân dân là thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng nhất của địa
phương.
d. Ủy ban nhân dân là cơ quan đại biểu của nhân dân ở địa phương.
Câu 3: Lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến, Hiến pháp quy định đầy đủ và phát triển thành nguyên tắc về việc
“Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước băng dân chủ trực tiếp”. Nguyên tắc này đươc thể hiện nhất quán,
xuyên suốt trong toàn bộ Hiến pháp năm 2013 từ chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ ban
của công dân đến các thiết chế trong bộ máy nhà nước. Các hình thức thể hiện dân chủ trực tiếp khá đa dạng như
trưng cầu ý dân, bầu cử, thực hiện dân chủ cơ sở. Ngoài ra, nhân dân con thực hiện quyền lực nhà nước một cách
gián tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước. Quốc hội và Hội đồng
nhân dân do nhân dân bầu lên, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đươc nhân dân trao quyền để thực
hiện quyền lực và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân là những
người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, co mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân.
a. Chức năng của Quốc hội là tổ chức thì hành hiến pháp và pháp luật.
b. Hội đồng nhân dân là cơ quan đại biểu của nhân dân ở địa phương.
c. Quốc hội co quyền bầu và bai nhiệm Thủ tướng chính phủ.
d. Đại biểu Quốc hội không con xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân thì bị Quốc hội bai nhiệm.

Chủ đề 9: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Bài 20: ĐẶC ĐIỂM, NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘMÁY NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Câu 1. Nguyên tắc hiến định trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam là
A. đam bao sự lanh đạo của Đang. B. đam bao sự lanh đạo của Nhà nước.
C. đam bao sự lanh đạo của Quốc hội. D. đam bao sự lanh đạo của Chính phủ.
Câu 2. Tính thống nhất của quyền lực nhà nước Việt Nam đươc xác định bởi chính chủ thể duy nhất và tối cao
của quyền lực là
A. nhân dân. B. Chính phủ. C. giai cấp cầm quyền. D. giai cấp thống trị.
Câu 3. Quyền lực nhà nước đươc phân chia thành quyền
A. lập pháp, hành pháp, tư pháp. B. lập pháp, hành pháp, hiến pháp.
C. lập pháp, tư pháp, hiến pháp. D. tư pháp, hành pháp, hiến pháp.
Câu 4. Nguyên tắc quan trọng nhất trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hoa xa hội chủ nghĩa
Việt Nam là
A. quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. B. Đam bao sự lanh đạo của nhà nước.
C. mọi quyền lực thuộc về các cơ quan nhà nước. D. quyền lực nhà nước thuộc về giai cấp cầm quyền.
Câu 5. Nguyên tắc nào khẳng định nhân dân Việt Nam là người lập ra Nhà nước?
A. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. B. Tập trung dân chủ.
C. Đam bao sự lanh đạo của Đang. D. Pháp chế xa hội chủ nghĩa.
Câu 6. Nhà nước Công hoa xa hội chủ nghĩa Việt Nam quan lí xa hội băng
A. Hiến pháp và pháp luật. B. quyền lực của nhà nước.
C. cơ cấu tổ chức bộ máy. D. lực lương quân đội, công an.
Câu 7. Một trong những đặc điểm của bộ máy nhà nước Cộng hoa xa hội chủ nghĩa Việt Nam là
A. tính quyền lực. B. tính giai cấp. C. tính toàn dân. D. tính dân chủ.
Câu 8.Một trong những đặc điểm của bộ máy nhà nước Công hoa xa hội chủ nghĩa Việt Nam là



A. tính nhân dân. B. tính công băng. C. tính toàn dân. D. tính dân chủ.
Câu 9. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của bộ máy nhà nước Công hoa xa hội chủ nghĩa Việt
Nam?
A. Tính dân chủ. B. Tính quyền lực. C. Tính nhân dân. D. Tính thống nhất.
Câu 10. Bộ máy nhà nước Cộng hoa xa hội chủ nghĩa Việt Nam đươc tổ chức và hoạt động trong sự phối kết
hơp giữa các yếu tố
A. dân chủ và tập trung. B. dân chủ và đại diện.C. dân chủ và trực tiếp.D. dân chủ và công khai.
Câu 11. Hệ thống các cơ quan trong bộ máy nhà nước đươc sắp xếp, tổ chức thống nhất từ
A. trung ương xuống địa phương. B. trung ương xuống cấp tỉnh.
C. trung ương xuống cấp huyện. D. trung ương xuống xa, phường.
Câu 12. Hệ thống các cơ quan trong bộ máy nhà nước đươc sắp xếp, tổ chức thống nhất từ trung ương xuống
địa phương và đều chịu sự lanh đạo của
A. Đang Cộng san Việt Nam. B. Chính phủ và Đang ủy các cấp.
C. Mặt trận tổ quốc Việt Nam. D. Ủy ban nhân dân các cấp.
Câu 13. Bộ máy nhà nước Cộng hoa xa hội chủ nghĩa Việt Nam do
A. nhân dân thành lập. B. nhà nước thành lập.C. Đang cộng san thành lập.D. giai cấp công nhân thành lập.
Câu 14.Mọi hoạt động của các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước chịu sự
A. kiểm tra, giám sát của nhân dân. B. kiểm tra, giám sát của Đang.
C. kiểm tra, giám sát của Chính phủ. D. kiểm tra, giám sát của Ủy ban nhân dân.
Câu 15. Ngày 23/5/2021 cử tri ca nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các
cấp khoa XIV là thể hiện đặc điểm nào của bộ máy nhà nước Cộng hoa xa hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Tính nhân dân. B. Tính quyền lực. C. Tính pháp quyền. D. Tính thống nhất.
Câu 16. Khoan 1 điều 8 Hiến pháp 2013 quy định “Nhà nước đươc tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và
pháp luật, quan lí xa hội băng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ” là thể hiện
nguyên tắc nào trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hoa xa hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Tập trung dân chủ và pháp chế xa hội chủ nghĩa.
B. Tập trung dân chủ và quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
C. Pháp chế xa hội chủ nghĩa và quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
D. Tập trung dân chủ và đam bao sự lanh đạo của Đang.
Câu 17. Chính phủ là cơ quan đươc giao nhiệm vụ giữ quyền hành pháp của nước ta, trong quá trình hoạt động,
Chính phủ sẽ sử dụng quyền lực của mình để giai quyết các vấn đề hành chính của đất nước. Tuy nhiên Chính
phủ phai báo cáo công việc trước Quốc hội và chịu sự giám sát của Quốc hội. Nội dung này thể hiện đặc điểm
nào của của bộ máy nhà nước Cộng hoa xa hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Tính quyền lực. B. Tính nhân dân. C. Tính pháp quyền. D. Tính thống nhất.
Câu 18. Thông qua việc thực hiện quyền bầu cử, nhân dân trực tiếp bầu ra các cơ quan quyền lực nhà nước là
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Nội dụng này thể hiện đặc điểm nào của của bộ máy nhà nước Cộng
hoa xa hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Tính nhân dân. B. Tính quyền lực. C. Tính pháp quyền. D. Tính thống nhất.
Câu 19. Quốc hội ban hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn
mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xa
hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình là thể hiện đặc điểm nào của của bộ máy nhà nước
Cộng hoa xa hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Tính pháp quyền. B. Tính quyền lực. C. Tính nhân dân. D. Tính thống nhất.
Câu 20. Khoan 1 Điều 2 Luật Tổ chức Toa án 2014 quy định: “Toa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước
Cộng hoa xa hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Toa án nhân dân co nhiệm vụ bao vệ công lí,
bao vệ quyền con người, quyền công dân, bao vệ chế độ xa hội chủ nghĩa, bao vệ lơi ích của Nhà nước, quyền và
lơi ích hơp pháp của tổ chức, cá nhân”. Nội dung này thể hiện đặc điểm nào của của bộ máy nhà nước Cộng hoa
xa hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Tính quyền lực. B. Tính pháp quyền. C. Tính thống nhất. D. Tính nhân dân.
Câu 21 Uỷ ban nhân dân xa X tổ chức họp dân để thao luận, lấy ý kiến người dân về đề án định canh, định cư.
Trong quá trình họp, nhân dân trong xa tích cực thao luận, tham gia ý kiến và đi đến biểu quyết thống nhất. Nội
dung này thể hiện nguyên tắc nào trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hoa xa hội chủ nghĩa
Việt Nam?



A. Nguyên tắc tập trung dân chủ. B. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
C. Nguyên tắc pháp chế xa hội chủ nghĩa. D. Đam bao sự lanh đạo của Đang.
Câu 22. Ngày 22/03/2022 Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh H ra quyết định bổ nhiệm ông K là chủ tịch Uỷ ban nhân
dân huyện Y về làm Giám đốc sở tài chính tỉnh H. Việc ông K nhận quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh H
và về làm Giám đốc sở tài chính tỉnh H là thể hiện đặc điểm nào của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam?
A. Tính quyền lực. B. Tính nhân dân. C. Tính pháp quyền. D. Tính thống nhất.
Đọc thông tin để trả lời hoi
Trong bối canh hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xa hội, đời sống vật chất,
thu nhập và trình độ của người dân ngày càng đươc nâng cao, đây là những điều kiện quan trọng, thuận lơi để
mỗi cá nhân ngày càng tham gia với tinh thần chủ động vào quá trình xây dựng nền văn hoa dân tộc. Khi mỗi
người đươc thụ hưởng, tiếp cận những giá trị mới đến từ nhiều nền văn hoa sẽ tiếp thêm cho mình nguồn cam
hứng để tiếp tục tái tạo năng lương, từ đo kiến tạo những công trình, tác phẩm văn hoa mới để bồi đắp, làm
phong phú thêm nền văn hoa nước nhà. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và
bao vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phai thực sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lơi ích
hơp pháp, chính đáng của nhân dân; thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng
Đang; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân
đối với Đang, Nhà nước, chế độ xa hội chủ nghĩa.
Câu 1. Đời sống vật chất và trình độ của người dân đươc nâng cao là thể hiện hệ thống chính trị nước ta mang
tính A. nhân dân sâu sắc. B. đề cao lơi ích. C. tập thể lanh đạo. C. tập trung dân chủ.
Câu 2. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân đươc thể hiện ở việc làm nào sau đây?
A. Duy trì mọi tập quán để xây dựng nền văn hoa dân tộc.
B. Người dân đươc quyết định mọi chủ trương, chính sách.
C. Đại biểu dân cử phai liên hệ chặt chẽ với nhân dân.
D. Đề cao lơi ích cá nhân trong xây dựng văn hoa dân tộc.
Câu 3. Đang Cộng san Việt Nam là tổ chức lanh đạo toàn bộ hệ thống chính trị, toàn xa hội, sự lanh đạo của
Đang đươc biểu hiện qua
A. mệnh lệnh và chuyên quyền. B. chủ trương và nghị quyết.
C. mệnh lệnh hành chính. D. quyền lực của cán bộ.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu 1. Đọc thông tin sau:

Theo Hiến pháp năm 2013, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện
của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xa hội, tổ chức xa hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp,
tầng lớp xa hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở
chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bao vệ quyền và lơi ích hơp pháp, chính đáng của nhân dân; tập
hơp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xa hội; giám sát,
phan biện xa hội; tham gia xây dựng Đang, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân gop phần xây dựng và bao
vệ Tổ quốc.
A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một thành viên của hệ thống chính trị Việt Nam.
B. Chỉ những người quan lý mới là các đại biểu trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
C. Mặt trận Tổ quốc là liên hiệp tự nguyện nên không cần tuân thủ pháp luật.
D. Mặt trận Tổ quốc chỉ phát huy sức mạnh đoàn kết trong các cơ quan nhà nước.
Câu 2. Đọc thông tin sau:

Hệ thống chính Việt Nam hình thành trực tiếp từ các tổ chức đươc thành lập bởi các tầng lớp nhân dân,
xuất phát từ lơi ích của nhân dân và đươc duy trì các hoạt động bởi sự tham gia tích cực của nhân dân. Đan
Cộng san Việt Nam là đang chính trị duy nhất co kha năng tập hơp quần chúng lao động đông đao để thực hiện
các nhiệm vụ của dân tộc. Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Các cơ quan trong bộ máy
nhà nước đươc nhân dân bầu ra và hoạt động để phục vụ lơi ích của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xa hội là hình thức tổ chức, tập hơp các tầng lớp nhân dân trong ca nước.
A. Hệ thống chính trị Việt Nam bao gồm nhiều cơ quan, tổ chức cấu thành.
B. Tất ca quyền lực của hệ thống chính trị Việt Nam đều tập trung vào một tổ chức duy nhất là Đang Cộng san
Việt Nam.
C. Mặt trận Tổ quốc và các thành viên là công cụ để người dân thực hiện quyền làm chủ của mình đối với nhà
nước.



D. Chỉ những người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị mới chịu sự giám sát của nhân dân.
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